
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 12, số 4 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MONOPOWER HOLDINGS

0110462060

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu: 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ 
cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác

4649

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4669

8. Khai thác và thu gom than cứng 0510

9. Khai thác và thu gom than non 0520

10. Khai thác dầu thô 0610

11. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

12. Khai thác quặng sắt 0710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MONOPOWER HOLDINGS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MONOPOWER HOLDINGS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MONOPOWER HOLDINGS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868622886
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Tư vấn giáo dục - tư vấn du học 

8560

16. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...) (Trừ 
massage)

9610

17. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư; (Trừ tư vấn tài chính kế 
toán, pháp luật)

6619

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket) Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: - Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá 
phục vụ việc xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo 
gọt sơ bộ hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như: Đá phiến cẩm 
thạch, đá granit, sa thạch... - Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm 
nguyên liệu thô cho sản xuất vật liệu xây dựng, làm đường; - 
Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa; - Hoạt động 
đập vỡ, nghiền đá.

0810

27. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

28. Khai thác và thu gom than bùn 0892

29. Khai thác muối 0893
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30. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, 
đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác... + Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

33. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

34. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

35. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

36. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

37. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

38. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

39. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

40. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

41. Sản xuất đường 1072

42. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

43. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

44. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

45. Sản xuất chè 1076

46. Sản xuất cà phê 1077

47. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

48. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

49. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

50. Sản xuất rượu vang 1102

51. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

52. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

53. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

54. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

55. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

56. Bốc xếp hàng hóa 5224

57. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển 
Logistics
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
(trừ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng 
không)

5229(Chính)
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58. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5510

59. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

60. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

61. Dịch vụ ăn uống khác 5629

62. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

63. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(loại trừ hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

64. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: hoạt động cho thuê lại lao động 
(trừ hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc)

7830

65. Đại lý du lịch 7911

66. Điều hành tua du lịch 7912

67. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

68. Thu gom rác thải không độc hại
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

3811

69. Thu gom rác thải độc hại
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

3812

70. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

3821

71. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

3822

72. Tái chế phế liệu
(trừ các loại Nhà nước cấm)

3830

73. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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9.900.000.000 VNĐ

74. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C5883888

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 07, Ngõ 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 07, Ngõ 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG Nữ
04/11/1986 Kinh Việt Nam

14/08/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024094007420
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 07, Ngõ 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 07, Ngõ 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THANH HÙNG Nam

30/11/1994 Kinh Việt Nam

23/03/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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